
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :12-04-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 115 6.25100:30 MORNING 
VINAFCO

Đặng văn DiệnP/S TS51 NHVIET NAM

 175 20.92403:00 WAN HAI 283 Hoàng ViệtP/S TS32 NHSingapore

 186 32.96504:00 MAERSK DAVAO Hoàng Việt TS4P/S3 NHSingapore

 20 19807:00 COTTESLOE Bùi Hữu Hiếu Phạm Tú Minh Sông ThuP/S4 H3SAINT 
VINCENT 
AND THE 
GRENADI

NES
 88 1.74217:00 VIỆT HƯNG 09 Bùi Hữu HiếuP/S PVOIL 

LC
5 H3VIET NAM

 134 7.24917:30 NASICO 
NAVIGATOR

Phạm Quốc Dân TS3P/S6 NHVIET NAM

 186 32.96519:00 MAERSK DAVAO Bùi Việt HùngP/S TS47 NHSingapore

 204 30.67620:00 WAN HAI 373 Bùi Việt Hùng TS4P/S8 NHSingapore

 134 7.24923:30 NASICO 
NAVIGATOR

Phùng Tấn SáuP/S TS39 NHVIET NAM

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 140 9.65508:00 FORTUNE 
PROGRESS

Nguyễn Như HánP/S Bến số 3 
- Hào 

Hưng Huế

10 NHPANAMA

 147 9.93609:00 GUO SHUN 23 Nguyễn Như Hán Bến số 3 
- Hào 

Hưng Huế

P/S11 NHBELIZE

Khu vực Quảng 
Nam

 172 17.80106:00 MONICA Hồ Quang TùngP/S Tam Hiệp12 H1Liberia

 120 7.64707:00 TIAN SHENG YOU 
2

Hồ Quang TùngP/S Tam Hiệp13 H1CHINA

 158 12.52708:00 DE LONG Hồ Quang TùngP/S Tam Hiệp14 H1PANAMA

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 292 94.97304:30 ZELLA 
OLDENDORFF

Huỳnh Tấn ThiệnP/S Hòa Phát 
10

15 NHPANAMA

 229 43.60508:00 ORIENTAL PEARL Phan Minh CảnhP/S Hòa Phát 
6

16 NHPANAMA

 200 37.15009:00 LAWIN ARROW Phan Minh Cảnh Hòa Phát 
6

P/S17 NHBAHAMAS

 292 92.18310:00 CALLIOPE P Phan Minh Cảnh Hòa Phát 
10

P/S18 NHMARSHAL
L ISLANDS

 110 4.18811:00 LS JUPITER Lê Trần Khánh Hiệp Đặng Xuân 
Quỳnh

 J6P/S19 H3PANAMA

 97 4.12012:00 PTS HAI PHONG 
03

Lê Trần Khánh Hiệp Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S J320 H3VIET NAM

 84 1.98713:00 TRỌNG TRUNG 
81

Lê Trần Khánh Hiệp Đặng Xuân 
Quỳnh

 J3P/S21 H3VIET NAM

 95 2.91715:00 VIỆT TRUNG 135 Lê Trần Khánh Hiệp Đặng Xuân 
Quỳnh

 Hòa Phát 
7

P/S22 H3VIET NAM



 80 2.23015:00 VIỆT THUẬN 
045-05

Đỗ Văn Lợi Khu neo 
Dung 
Quat

 Bến 6 
Cảng tổng 
hợp Hòa 

Phát

23 NHVIET NAM

 120 9.93116:00 ASIAN KIND Đỗ Văn Lợi PTSCP/S24 NHPANAMA

 107 4.15917:00 GT EQUALITY Đỗ Văn LợiP/S J425 NHVIET NAM

 79 1.57318:00 HẢI HÀ 558 Đỗ Văn Lợi J4P/S26 NHVIET NAM

 120 5.85823:30 VIỆT THUẬN 
095-01

Hồ Quang TùngP/S Bến 6 
Cảng tổng 
hợp Hòa 

Phát

27 H1VIET NAM

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 12 tháng 4 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


